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TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN B                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
  

  
Bản án số: 35/2024/DS-ST 

Ngày: 21/6/2024. 

V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng. 

  

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH BÌNH PHƯỚC 
  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lường Văn Tình.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Đức Hòa.  

2. Ông Phạm Thành Đô       

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Quốc Hải – Thư ký Tòa án nhân dân huyện B, 

tỉnh Bình Phước.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B tham gia phiên toà: Bà Mai Thị 

Thanh Tâm - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 21 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh 

Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 226/2023/TLST – DS 

ngày 09 tháng 11 năm 2023, về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 36/2024/QĐXXST-DS, ngày 07/5/2024, giữa các 

đương sự:      

1. Nguyên đơn: Ngân hàng N. Địa chỉ: Số B, L, phường T, quận B, thành phố 

Hà Nội.  

Người đại diện hợp pháp: Ông Trương Văn Đ – Phó giám đốc chi nhánh B2 

(Xin vắng mặt)                  

2. Bị đơn: Bà Thị B, sinh năm 1954. (Đã chết) 

Địa chỉ: Thôn S, xã T, huyện B, tỉnh Bình Phước.  

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng:  

+ Thị Br. (Vắng mặt) 

Nơi cư trú: Thôn C, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

+ Điểu Dr. (Vắng mặt) 

+ Thị Sr, sinh năm 1992. (Vắng mặt) 

+ Điểu Lr, sinh năm 1988. (Vắng mặt) 

+ Điểu S, sinh năm 1997. (Vắng mặt) 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20NN&PTNT%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2002,%20L%C3%A3ng%20H%E1%BA%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2002,%20L%C3%A3ng%20H%E1%BA%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20NN&PTNT%20Vi%E1%BB%87t%20Nam:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng.
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Br%C3%AAng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%203,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%203,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20Th%E1%BB%8B%20Br%C3%AAng:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
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+ Điểu U, sinh năm 1998. (Vắng mặt) 

  Cùng cư trú tại: Thôn S, xã T, huyện B, tỉnh Bình Phước.  

  + Thị Y, sinh năm 1995.  (Xin vắng mặt) 

  Nơi cư trú: Thôn Đ (B), xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

  3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Thị Sr, sinh năm 1992. (Vắng mặt) 

+ Điểu Lr, sinh năm 1988. (Vắng mặt) 

+ Điểu S, sinh năm 1997. (Vắng mặt) 

+ Điểu U, sinh năm 1998. (Vắng mặt) 

  Cùng cư trú tại: Thôn S, xã T, huyện B, tỉnh Bình Phước.  
  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
  

Theo đơn khởi kiện ngày 15/9/2023 lời khai trong quá trình giải quyết vụ 

án phía nguyên đơn trình bày:  

Ngày 20/11/2017 Ngân hàng N1 chi nhánh huyện B hợp đồng tín dụng số 

5606LAV201707054 (Sổ vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn) với bà Thị BR là 

đại diện cho chủ hộ gia đình, trong đó có các con ruột đang cùng sinh sống là Thị 

S1, Điểu L, Điểu S, U.  

Các bên thỏa thuận Ngân hàng cho hộ bà Thị B R vay số tiền 130.000.000đ, 

thời hạn vay là 12 tháng, trả lãi theo 12 tháng 01 lần; Thỏa thuận lãi suất là 

8.6%/năm và được điều chỉnh theo lãi suất biến động của Ngân hàng N2, lãi suất 

quá hạn là 12.9%. Mục đích vay là để chăm sóc vườn điều xen cà phê gia đình.  

Để đảm bảo khoản vay bà Thị BR đưa cho Ngân hàng giữ hộ 02 Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BM 477757 và số BM 477758 do Ủy ban nhân dân 

huyện B cấp ngày 30/6/2014 mang tên hộ bà Thị B R. Trong đó các con ruột của bà 

Thị B tại thời điểm sống chung gồm T, Đ, Điểu S, Điểu U cũng thống nhất vay 

vốn, đối với chị Thị Y là con ruột có liên quan đến tài sản cũng thống nhất để bà 

Thị B1 R toàn quyền quyết định đến quyền sử dụng đất gửi Ngân hàng giữ hộ, thể 

hiện qua nội dung hợp đồng ủy quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 

17/11/2017 được công chứng tại Văn phòng Công chứng Minh Hưng.  

Quá trình thực hiện hợp đồng Ngân hàng đã giải ngân theo đúng quy định. 

Tuy nhiên, phía gia đình bà Thị B R không thực hiện đúng nghĩa vụ như đã thỏa 

thuận, chậm trả hết nợ gốc và tiền lãi phát sinh, mặc dù đã được đôn đốc nhiều lần. 

Vì vậy, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Thị B R và các con 

trong hộ gia đình phải trả số tiền gốc là 130.000.000đ, số tiền lãi tạm tính đến thời 

điểm làm đơn gồm 24.285.353đ lãi trong hạn, 12.934.350đ lãi quá hạn, yêu cầu 

chịu tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng cho đến khi thi hành xong. Không 

yêu cầu xử lý tài sản đã là sổ đất đã giữ hộ. 

Tại phiên tòa phía nguyên đơn xin vắng mặt nhưng qua nội dung đơn xin 

vắng mặt trình bày: Ngân hàng giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, buộc trả số tiền gốc 

và lãi theo bản chiết tính ngày 21/6/2024 tổng cộng là 175.426.725đ, tiếp tục chịu 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20%C4%90ak%20Nung%20(B%C3%B9%20Ghe),%20x%C3%A3%20%C4%90ak%20Nhau,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20Th%E1%BB%8B%20Br%C3%AAng:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam/
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Sra
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Sra
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20L%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20Th%E1%BB%8B%20Br%C3%AAng:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Br%C3%AAng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%203,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%E1%BB%8B%20Sra,%20%C4%90i%E1%BB%83u%20L%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20Th%E1%BB%8B%20Br%C3%AAng:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Y%C3%AAnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng


 3 

lãi suất phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký kết cho đến khi thanh toán xong các 

khoản nợ. Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đưa cho Ngân hàng cầm 

giữ thì hai bên tự giải quyết, không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

  * Quá trình giải quyết vụ án, qua tài liệu xác minh với chính quyền địa 

phương nơi cư trú và thu thập lời khai trực tiếp của những người thân thích của 

bị đơn bà Thị B1 R thể hiện bà Thị B R đã chết ngày 16/4/2019 và có những 

người thân thích gồm chồng là ông Điểu H (đã chết) và các con ruột Thị BR, 

Điểu Da R, Thị S1, Điểu L, Điểu S, Điểu U, T. Tòa án đã ban hành thông báo xác 

định tư cách tố tụng và tống đạt các thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, ngoài chị 

Thị Y thì những người còn lại không tham gia làm việc, không gửi ý kiến cho 

Tòa án, không tham gia phiên tòa sơ thẩm.  
* Chị Thị Y trình bày: Chị là con ruột của bà Thị B R và ông Điểu H, cha mẹ 

chị có các con ruột nêu trên là đúng. Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng với bà Thị 

B R như thế nào chị không biết và không được sử dụng nên đề nghị Tòa án giải 

quyết vụ việc theo quy định pháp luật.  

 Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện B phát biểu ý kiến: Về tố tụng Tòa 

án thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền, đảm bảo thủ tục tố tụng; Về nội dung, đề 

nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc trả số tiền gốc còn lại và lãi 

suất phát sinh theo quy định tại hợp đồng tín dụng và phải chịu án phí theo quy 

định của pháp luật.        

      

                                           NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận phiên Toà, Hội đồng xét xử nhận định về vụ 

án như sau:  

[1] Về tư cách tố tụng: Căn cứ Giấy trích lục khai tử số 26/TLKT, ngày 

13/3/2024 của Ủy ban nhân dân xã T thể hiện bị đơn bà Thị B R đã chết ngày 

16/4/2019. Căn cứ biên bản xác minh giữa Tòa án nhân dân huyện B với ban quản 

lý thôn nơi bà Thị B1 R sinh sống, Công an xã T và lời khai chị Thị Y là con ruột 

bà BR thể hiện bà Thị B R có chồng là ông Điểu H (đã chết) và các con ruột Thị 

Br, Điểu Dr, Thị S1, Điểu L, Điểu S, U, T. Ngoài ra không còn người thân thích 

nào khác thuộc diện hàng thừa kế thứ nhất theo quy định pháp luật. Vì vậy, xác 

định các con ruột nêu trên tham gia với tư cách là người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố 

tụng cho bị đơn Thị B R.  

[2] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

[2.1] Về yêu cầu trả số tiền gốc 130.000.000đ: 

  Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các đương sự thể hiện bị 

đơn trực tiếp vay của nguyên đơn số tiền 130.000.000đ, theo Sổ vay vốn số và 

phương án sử dụng vốn số 55606LAV201707054 ngày 20/11/2017, trong đó thời 

hạn cuối cùng là ngày 20/11/2018. Mục đích vay là để dùng chăm sóc cây trồng.   

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20Hu%C3%B4nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Sra
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20L%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20Th%E1%BB%8B%20Br%C3%AAng:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20%C3%9At
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Y%C3%AAnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Y%C3%AAnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Y%C3%AAnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20Hu%C3%B4nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Y%C3%AAnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20Hu%C3%B4nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Sra
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20L%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20Th%E1%BB%8B%20Br%C3%AAng:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Y%C3%AAnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
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  Quá trình thực hiện hợp đồng giữa hai bên: Bị đơn đã được Ngân hàng giải 

ngân theo hợp đồng tín dụng đã ký kết. Tuy nhiên hết thời hạn theo hợp đồng tín 

dụng vẫn không thanh toán được khoản tiền gốc nào. Sau đó bị đơn chết vào ngày 

16/4/2019.   

  Căn cứ hợp đồng ủy quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa bên 

ủy quyền là Thị S1, Điểu L, Điểu S, U, Thị Y với bên nhận ủy quyền là bà Thị B1 

R ngày 17/11/2017 được công chứng tại Văn phòng Công chứng Minh Hưng thể 

hiện đều biết mục đích ủy quyền là để bà Thị B1 R dùng quyền sử dụng đất của gia 

đình vay thế chấp Ngân hàng. Ngoài ra căn cứ danh sách các thành viên trong sổ 

vay vốn thể hiện có các thành viên trong gia đình gồm Thị S1, Điểu L, Điểu S, U 

chung sống với bà Thị B R, nguồn tiền vay được dùng để đầu tư chăm sóc cây 

trồng phát triển kinh tế gia đình nên xác định là nợ chung của hộ gia đình bà Thị B 

R. Cần buộc bị đơn và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng có nghĩa 

vụ liên đới có nghĩa vụ liên đới thanh toán theo quy định.  

  Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã nhiều lần tống đạt các văn bản tố tụng 

cho những người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng bị đơn, đồng thời tham gia tư 

cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết nhưng ngoài chị Thị Y thì không 

ai cho ý kiến, không tham gia phiên tòa sơ thẩm nên coi như tự từ bỏ quyền chứng 

minh đối với nguyên đơn.  

[2.2] Về yêu cầu trả lãi suất:   

Căn cứ Điều 6 Sổ vay vốn số và phương án sử dụng vốn số 

5606LAV202006408 ngày 04/9/2020 thể hiện các bên có thỏa thuận về lãi suất cho 

vay, lãi chậm trả lãi, phí.  

Căn cứ bản chiết tính của phía nguyên đơn ngày 21/6/2024 thể hiện tính đến 

thời điểm xét xử sơ thẩm thì lãi suất phát sinh đối với hợp đồng tín dụng nêu trên 

gồm, lãi suất trong hạn và quá hạn là 41.806.745đ, lãi chậm trả 3.619.000đ. Xét 

thấy lãi suất phù hợp với quy định pháp luật của Luật tổ chức tín dụng và Bộ luật 

dân sự nên cần buộc bị đơn trả, đồng thời cần buộc bị đơn tiếp tục chịu lãi suất quá 

hạn đối với số tiền gốc chưa thanh toán sau ngày xét xử sơ thẩm theo mức lãi suất 

quá hạn trong hợp đồng tín dụng các bên đã ký kết.    

 Như vậy, tổng cộng số tiền gốc và lãi cần buộc bị đơn thanh toán là 

175.426.725đ, làm tròn là 175.426.000đ.  

 [3] Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. Tuy nhiên, bị đơn là người cao tuổi và đã 

chết thuộc trường hợp không phải chịu án phí; hoàn trả lại cho nguyên đơn số tiền 

tạm ứng án phí đã nộp,  

Vì các lẽ trên, 
  

  

 QUYẾT ĐỊNH: 
  

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Sra
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20L%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20Th%E1%BB%8B%20Br%C3%AAng:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Y%C3%AAnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Sra
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20L%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20Th%E1%BB%8B%20Br%C3%AAng:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Y%C3%AAnh
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Căn cứ các điều 91, 95 Luật tổ chức tín dụng;  

Căn cứ vào Điều 463, Điều 466, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015;   

Căn cứ vào Điều 35, Điều 147, Điều 266, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật 

Tố tụng Dân sự; 

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH16 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án ngày 

30/12/2016. 

 1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.  

   Buộc những người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bị đơn Thị B R và 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan T, Điểu L, Điểu S, U có nghĩa vụ liên 

đới trả cho Ngân hàng N1 tổng số tiền vay gốc theo Sổ vay vốn số 

5606LAV20177054 ngày 20/11/2017 và lãi suất tính đến ngày 21/6/2024 là 

175.426.000đ (một trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm hai mươi sáu ngàn đồng).    

 Kể từ ngày 22/6/2024 bị đơn còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn 

của số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất quy định tại Sổ vay vốn số 

5606LAV20177054 ngày 20/11/2017 cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc 

nêu trên. (Trong phạm vi tài sản của bị đơn bà Thị B R và các tài sản đã ủy quyền 

cho bà Thị B1 R để vay vốn Ngân hàng N1) 

Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều 

chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà 

khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định 

của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của 

Ngân hàng cho vay.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật thi hành 

án dân sự, thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

của Luật thi hành án dân sự.  

2. Về án phí: Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Bình Phước hoàn trả 

cho Ngân hàng N1 số tiền tạm ứng án phí là 4.180.000đ, theo biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí số 0001347 ngày 09/11/2023.   

3. Quyền kháng cáo: Đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được niêm yết hợp lệ.  
  

Nơi nhận:                                                    T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Phước;                                Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện B;                  

- CCTHADS huyện B; 

- Người tham gia tố tụng;    

- Lưu HS.                                                                             
                                                                                    Lường Văn Tình  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Sra
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20L%C3%B4
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20Th%E1%BB%8B%20Br%C3%AAng:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%83u%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20S%C6%A1n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%B9%20%C4%90%C4%83ng,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B%20R%C3%AAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
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